
I

1 Trịnh Quang Nam 15/8/1967 Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Đại học Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2021-2026

II

2 Đinh Tuấn Anh 06-04-79 Phó Chánh Văn phòng Thạc sỹ Chánh Văn phòng giai đoạn 2021-2026

3 Trần Thị Thùy Dương 23/10/1982 Phó Trưởng ban Kinh tế xã hội Thạc sỹ
Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

 giai đoạn 2021-2026

4 Vũ Đức Thắng Phó Trưởng phòng Tổng hợp Thạc sỹ
Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

 giai đoạn 2021-2026

5 Tô Thị Hồng Vân 28/4/1986 Phó Trưởng phòng Tổng hợp Thạc sỹ
Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

 giai đoạn 2021-2026

6 Đàm Phú Mạnh 07-09-84 Phó Trưởng phòng Tổng hợp Thạc sỹ
Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

 giai đoạn 2021-2026

III

7 Đặng Hoàng Phương 13/12/1979 Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2021-2026

8 Phạm Đình Chiến 09-08-70 Trưởng phòng Kinh tế vật liệu Đại học Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2021-2026

9 Phạm Xuân Sinh 27/8/1979 Chánh Thanh tra Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2021-2026

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND TỈNH

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

SỞ XÂY DỰNG

Ngày tháng 

năm sinh

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐI HỌC LỚP BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP SỞ NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Thông báo số:  125 /SNV-CCHC ngày 20 tháng   9 năm 2021 của Sở Nội vụ)

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
Trình độ 

chuyên môn

Chức danh cán bộ và giai đoạn được quy 

hoạch
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10 Triệu Văn Phú 13/01/1981
Trưởng phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng 

kỹ thuật
Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2021-2026

11 Bùi Văn Kiên 14/1/1987 Phó Chánh thanh tra Sở Đại học Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2021-2026

IV

12 Phạm Thị Hoa Mai 17/9/1979 Trưởng phòng Phổ biến Giáo dục pháp luật Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2021-2026

13 Bùi Thanh Vân 02-10-80 Phó Trưởng phòng Hành chính tư pháp Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2021-2026

V

14 Nguyễn Văn Bắc 28/4/1981 Trưởng phòng Tổ chức - pháp chế Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2021-2026

15 Đinh Văn Phương 10-05-77 Phó Trưởng phòng Quản lý Văn hóa Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2021-2026

16 Nguyễn Xuân Khang 20/11/1968 Giám đốc Bảo tàng tỉnh Đại học Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2021-2026

17 Nguyễn Xuân Trường 29/8/1984 Phó Trưởng phòng quản lý di sản văn hóa Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2021-2026

VI

18 Lê Văn Đắc 30/4/1979
Trưởng phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập 

thể và Tư nhân
Tiến sĩ Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2021-2026

19 Nguyễn Thị Thùy An 22/01/1986 Phó Trưởng phòng Khoa giáo văn xã Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2021-2026

20 Ninh Thị Thu Phương 07-07-77 Phó Trưởng phòng Tổng hợp, quy hoạch Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2021-2026

SỞ TƯ PHÁP

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
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21 Lê Minh Tiến 21/5/1982 Trưởng phòng Tổng hợp, quy hoạch Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2021-2026

VII

22 Nguyễn Thị Hường 17/7/1971
Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm
Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2021-2026

23 Đặng Tiến Hải 07-01-66 Giám đốc Trung tâm y tế huyện Gia Viễn Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2021-2026

VIII

24 Hoàng Hải Nam 08-01-81 Trưởng phòng Giáo dục trung học Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2021-2026

IX

25 Đinh Xuân Trường 01-02-75 Trưởng phòng Quản lý khoa học Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2021-2026

26 Tạ Thanh Quang 05-08-69
Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo 

lường chất lượng
Đại học Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2021-2026

X

27 Bùi Quang Hưng 11-09-69 Phó Giám đốc Sở Thạc sỹ

28 Đỗ Ngọc Tân 16/4/1983 Trưởng phòng Xuất nhập khẩu Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2026-2021

29 Trịnh Trọng Dũng 13/5/1984 Phó Chánh Văn phòng Sở Đại học Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2026-2021

XI

30 Đinh Tiến Quang 11-04-79 Trưởng phòng Thông tin, Báo chí, Xuất bản Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2021-2026

SỞ CÔNG THƯƠNG

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

SỞ Y TẾ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
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31 Nguyễn Thành Trung 08-10-76 Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2021-2026

XII

32 Nguyễn Quang Minh 13/6/1979
Trưởng phòng Quản lý chất lượng công 

trình giao thông
Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2020-2025

33 Nguyễn Hữu Bách 04-10-70
Phó Trưởng phòng Quản lý vận tải và 

phương tiện người lái
Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2020-2025

34 Đặng Thị Phương Nga 10-10-73 Phó trưởng phòng Pháp chế - An toàn Đại học Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2020-2025

35 Đào Trung Hiếu 27/7/1986
Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh 

Ninh Bình
Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2020-2025

36 Tô Xuân Trường 02-07-80 Trưởng phoòng Kế hoạch tài chính Thạc sỹ Phó Giám đốc sở giai đoạn 2021-2025

XIII

37 Đặng Thế Lịch 09-02-69 Chánh Văn phòng Đại học
Phó Chánh thanh tra

 giai đoạn 2021-2026

38 Bùi Đức Hiển 25/4/1977
Trưởng phong Thanh tra phòng chống tham 

nhũng
Đại học

Phó Chánh thanh tra

 giai đoạn 2021-2026

39 Phạm Hồng Sơn 22/4/1982
Phó Trưởng phòng Thanh tra Giải quyết 

khiếu nại tố cáo và Tiếp công dân 
Đại học

Phó Chánh thanh tra

 giai đoạn 2021-2026

40 Đỗ Thành Công 13/8/1981 Phó Trưởng phòng Thanh tra Kinh tế xã hội Đại học
Phó Chánh thanh tra

 giai đoạn 2021-2026

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THANH TRA TỈNH
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XIV

41 Trần Văn Bách 28/12/1980 Phó Giám đốc Sở Thạc sỹ

42 Lâm Tuấn 29/6/1972 Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2021-2026

XV

43 Lâm Quang Quân 29/6/1977 Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch xây dựng Đại học Phó Trưởng ban giai đoạn 2021-2026

44 Nguyễn Mạnh Hùng 05-07-79 Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp Thạc sỹ Phó Trưởng ban giai đoạn 2021-2026

XVI

45 Lâm Thị Hồng Loan 10-10-83 Chánh văn phòng Sở Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2021-2026

XV

46 Hoàng Văn Trung 14/11/1972
Giám đốc Trung tâm Bảo trợ 

và Công tác xã hội
Đại học Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2021-2026

47 Trần Thị Can 01-08-75 Trưởng phòng Người có công Đại học Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2021-2026

48 Đào Thanh Hải 25/11/1971
Giám đốc Trung tâm điều dưỡng Thương 

binh Nho Quan
Đại học Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2021-2026

49 Lê Tiến Đạt 18/02/1976 Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2021-2026

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH

SỞ DU LỊCH

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
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XVI

50 Nguyễn Đình Phú 30/11/1977 Phó Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2021-2026

51 Nguyễn Thanh Sơn 29/10/1977 Phó Trưởng Ban Tôn giáo Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2021-2026

52 Nguyễn Việt Hà 29/9/1975 Phó Trưởng phòng Công chức, viên chức Đại học Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2021-2026

53 Vũ Văn Đức 01-03-85
Phó Trưởng phòng Xây dựng Chính quyền 

và Công tác thanh niên
Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2021-2026

XVII

54 Bùi Tùng Bách 25/12/1978 Phó Trưởng Ban tiếp công dân Thạc sỹ
Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, 

Giai đoạn 2021-2026

55 Trần Xuân Đăng 12-12-81 Trưởng phòng Hành chính - Quản trị Thạc sỹ
Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, 

Giai đoạn 2021-2026

56 Trương Đức Huy 10-09-84 Phó Trưởng phòng Phân phối Lưu thông Thạc sỹ
Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, 

Giai đoạn 2021-2026

57 Bùi Thị Huế 06-01-81 Chuyên viên phòng Tổng hợp Thạc sỹ
Phó Giám đốc Sở Tư pháp 

Giai đoạn 2021-2026

SỞ NỘI VỤ

VĂN PHÒNG UBND TỈNH
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